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								        Ngày thi:21/08/2013	
								(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: Phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến điện trở người? (2đ)
Câu 2: Lưới điện 3pha cấp điện áp 10,5KV có điểm trung tính trực tiếp nối đất với điện trở nối                đất R0 = 4Ω. Một dây dẫn pha A bị đứt rơi xuống đất với RcđA= 18Ω, RcđB = RcđC = ∞
	  a. Tính dòng điện chạm đất ( ISC) (1đ)
	  b. Người phải đứng cách vị trí chạm đất bao nhiêu mét để Ub ≤ 42V, biết điện trở suất   của  đất ρđ =102Ω.m, khoảng cách bước chân người a = 0,8m (2đ)
Câu 3: Cho mạch điện 3 pha có điện áp 380/220V, R0 = 4Ω.
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          Pha A bị chạm vỏ với RcđA= 0Ω, RcđB = RcđC = ∞: Xác định giá trị RP để 
         Utx ≤ 42V (2đ) 
Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ: Động cơ 1 bị chạm vỏ pha 1, động cơ 2 bị chạm vỏ pha 2
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      Cho U12 = 380V, Rcđ1 = Rcđ2 = Rd1 = Rd2 =1Ω, Rcđ3 = ∞, Rng1 = Rng2 = 1000Ω, 
              RP1 = RP2 = 4Ω, RC là điện trở dây nối giữa 2 động cơ   
         a. Vẽ mạch điện tương đương (1đ)
         b. Xác định giá trị RC để  Utx1 = Utx2 ≤ 42V (2đ)    
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI 
MÔN: Kỹ Thuật An Toàn Điện- Khối 10CV1A,B
Ngày thi:21/05/2013

Câu 1: (2đ) Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở người 
* Điện áp: Khi điện áp tăng sẽ xuất hiện sự xuyên thủng da dẫn đến điện trở của cơ thể sẽ giảm đến một giá trị không đổi, sự xuyên thủng da bắt đầu ở điện áp từ 10-50V (0,5đ)
	* Diện tích tiếp xúc: Diện tích tiếp xúc càng lớn, điện trở người càng bé do điện trở thay             đổi tỷ lệ nghịch với tiết diện dòng điện chạy qua (0,5đ)
         * Áp lực tiếp xúc: Áp lực tiếp xúc lớn, điện trở người bé
         * Độ ẩm môi trường: Nhiệt độ môi trường cao, tuyến mồ hôi hoạt động nhiều, điện trở                   người giảm (0,5đ)	
         * Thời gian dòng điện tác dụng: Thời gian dòng điện chạy qua người tăng sẽ dẫn đến quá             trình xuyên thủng da, điện trở người giảm , nhiệt lượng tỏa ra của cơ thể tăng, tạo nên             sự hoạt động tích cực của tuyến mồ hôi, điện trở người giảm (0,5đ)
Câu 2: (2đ)
	                        UP                 8660
	  a.	ISC =                     =                   = 721,7A (1đ)
	           RcđA + R0          8 + 4       
  b.            ISC * ρ * a                                               721,7 * 102 * 0,4    
       Ub =                                 ≤ 42V  <=> 42 ≥                                               <=> phương trình  
	        2 *П * x * (x + a)                                   2 * 3,14 * x *( x + 0,4)
        10x2 + 4x – 1094 ≥ 0 => x ≥ 10,26m    (2đ)
        
Câu 3: (2đ)
              U – Utx            Utx                         U * RP                                         42 * (2000 + R0)
                                =              => Utx =                              ≤ 42V => RP ≤
             2000 + R0         RP                         2000 + R0 + RP                                   U - 42                 
Câu 4:    1                                                                                        2
                                                RP1                RP2                     
  a. (1đ)       Rd1      Rcđ1                                               Rcđ2    Rd2
                                               Rng1               Rng2 


                                                   Rc

   b.   Vì Rng1 = Rng2 rất lớn so với RP1 và RP2, nên khi tính toán ta bỏ qua Rng                                   
                                                  U12 * Rc * (RP1 + RP2)
                                                        Rc + RP1 +RP2 
              Utx1 + Utx2 =                                                                      ≤ 84V
                                        Rd1 + Rcđ1 +Rd2 +Rcđ2 + Rc *(RP1 +RP2)                     
                        380 * Rc * 8
              <=>         Rc + 8                => Rc  ≤  1,32Ω       (2đ)           
                         4 +     Rc * 8 
                                   Rc + 8      
